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	UBND HUYỆN TÂN UYÊN
HỘI ĐỒNG CẤP HUYỆN XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND, NGƯT

LẦN THỨ 16 NĂM 2023
	



TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ
(Kèm theo Công văn số      /CV-HĐCH ngày     /12/2022 của Hội đồng cấp huyện xét tặng danh hiệu NDND, NGƯT lần thứ 16 năm 2022)


	Họ và tên, Năm sinh, chức vụ, Nơi công tác
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào nghành
	Số năm trực tiếp giảng dạy
	Số SK, NCKH, HSG/GVDG
	Số năm CSTĐ
	HCLĐ hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỉ lệ đạt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp huyện
	Hội đồng cấp tỉnh

	Bà: Nguyễn Thị Thanh

Sinh năm 1982

Giáo viên Trường Mầm non xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	2006
	16 năm 3 tháng
	- 10 SK Cấp huyện

- 01 SK Cấp tỉnh

- 04 lần đạt GVDG Cấp huyện

- 02 Lần đạt GVDG Cấp tỉnh
	- 01 năm Cấp tỉnh

- 06 năn Cấp huyện
	- 03 BK Cấp tỉnh

- 01 BK TTCP


	95,9%
	90,9%
	
	



Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, là giáo viên cấp mầm non tiêu biểu của huyện Tân Uyên, tín nhiệm quần chúng đạt 100% và hội đồng các cấp đều đạt 100%


Tiêu chuẩn 2: Đã có 6 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 lần đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 02 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong đó có năm học 2021-2022; 04 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 04 lần được chủ tịch UBND tỉnh và bộ trưởng tặng bằng khen (năm 2014-2015; 2016-2017; 2018-2019; 2019-2020); 


Tiêu chuẩn 3: 16 năm 3 tháng công tác tại các trường trên địa bàn huyện Tân Uyên, nhà giáo không ngừng cố gắng vươn lên để thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ mầm non, có những đóng góp trong xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vượt chuẩn, năm 2020 được điều động công tác ở trường mầm non Mường Khoa là đơn vị trường vùng khó với   … điểm trường có nhiều trẻ suy dinh dưỡng, cơ sở vật chất phụ vụ việc dạy và học còn khó khăn, nhà giáo đã có nhiều giải pháp xây dựng, tham mưu với nhà trường và đạt kết quả cao. Có 10 Sáng kiến cấp cơ sở và 01 SKKN cấp tỉnh được hội đồng sáng kiến công nhận phạm vi ảnh hưởng và được ứng dụng đath hiệu quả cao (Trong đó có 6 SK đạt CSTĐ Cấp cơ sở và 01 SK đạt CSTĐ Cấp tỉnh).


Tiêu chuẩn 4: Có 16 năm 3 tháng công tác trong ngành giáo dục trong đó có 16 năm 3 tháng trực tiếp giảng dạy

	Họ và tên Năm sinh, chức vụ; Nơi công tác
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp

giảng dạy
	Số SK, NCKH, HSG/GVDG
	Số năm CSTĐ
	HCLĐ

hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp huyện
	Hội đồng cấp

tỉnh

	Bà Vũ Thị Phượng

Sinh năm 1978

Giáo viên trường Tiểu học xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1998
	24 năm
	01SK cấp tỉnh

8 SK cấp huyện,
2 lần đạt GV dạy giỏi cấp huyện 
	10 cơ sở;
01 cấp tỉnh
	03 BK Tỉnh, 01 BK TTCP
	98,3
	100
	
	


Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn của Ngành, của cơ quan đơn vị. Giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tiêu chuẩn 2: Đã có 10 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 01 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh (năm 2021- 2022), 02 năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 03 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen (năm học 2011-2012; 2013-2014; 2020-2021), 01 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2017).
Tiêu chuẩn 3: Trong thời gian công tác cá nhân đã không ngừng cố gắng vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. giảng dạy giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập; giúp đỡ được 03 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh. Có 01 sáng kiến về đổi mới phương pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường,  áp dụng đạt hiệu quả được Hội đồng sáng kiến công nhận phạm vi cấp tỉnh (năm 2022) và 8 sáng kiến được công nhận phạm vi cấp huyện.

Tiêu chuẩn 4: Có 24 năm trực tiếp giảng dạy và giáo dục.
	Họ và tên Năm sinh, chức vụ; Nơi công tác
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp

giảng dạy
	Số SK, NCKH, HSG/GVDG
	Số năm CSTĐ
	HCLĐ

hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp huyện
	Hội đồng cấp

tỉnh

	Bà Nguyễn Thị Thúy

 Sinh năm 1979

Giáo viên Trường Tiểu học xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1997
	25 năm
	11 SK cấp CS, 

7 lần đạt GV dạy giỏi cấp huyện; 
02 lần đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh
	9 năm

CSTĐCS


	02 Bằng khen của UBND tỉnh
	96,6
	100
	
	


Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, là giáo viên cấp Tiểu học tiêu biểu của huyện Tân Uyên; tín nhiệm quần chúng đạt 100% và Hội đồng các cấp đều đạt 100%).
Tiêu chuẩn 2: Đã có 9 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (Năm học: 2004-2005; 2008-2009; 2012-2013; 2013-2014;2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2020-2021; 2021-2022). 7 lần đạt GV dạy giỏi cấp huyện (Năm học: 2004-2005; 2006-2007;2012-2013; 2014-2015;  2016-2017; 2018-2019;  2021-2022); 02 lần đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh (Năm học: 2013-2014; 2021-2022).
Tiêu chuẩn 3: 25 năm công tác tại các trường Tiểu học trong huyện Tân Uyên, nhà giáo đã không ngừng cố gắng vươn lên thực hiện tốt công tác giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong học tập. Bồi dưỡng học sinh tham gia học sinh giỏi các cấp, hs đều có giải từ cấp huyện trở lên. Làm tốt công tác Phổ cập giáo dục tiểu học. Có 11 sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh áp dụng có hiệu quả cao được Hội đồng Sáng kiến cấp huyện công nhận và ứng dụng (Năm học: 2008-2009; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022).
Tiêu chuẩn 4: Có 25 năm công tác trong ngành giáo dục trong đó có 25 năm trực tiếp giảng dạy.

	Họ và tên, Năm sinh,                    Chức vụ, Nơi công tác
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếpgiảng dạy
	Số SK, NCKH, HSG/GVDG
	Số năm CSTĐ
	HCLĐ

hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp huyện
	Hội đồng cấp tỉnh

	Bà Trần Thị Luận
Sinh năm 1974;
Giáo viên, trường Tiểu học số 2 thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1995
	27
	- 09 SK cấp huyện, 
- 02 SK cấp tỉnh
- 06 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 
- 02 lần đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh
	- 12 năm CSTĐCS, 
- 02 năm CSTĐ cấp tỉnh
	- 01BK bộ 

- 05 BK tỉnh
	98,6
	100
	
	


Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt,chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn của Ngành, của cơ quan đơn vị. Giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tiêu chuẩn 2: Đã có 12 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có năm học 2016-2017, 2021-2022 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 05 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 01 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2013, 2015, 2017, 2018, 2020, 2022).

Tiêu chuẩn 3: 27 năm công tác tại các trường Tiểu học trong huyện Tân Uyên, nhà giáo đã không ngừng cố gắng vươn lên thực hiện tốt công tác giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong học tập. Làm tốt công tác Phổ cập giáo dục tiểu học. Có 09 sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh áp dụng có hiệu quả cao được Hội đồng Sáng kiến cấp huyện, cấp tỉnh công nhận và ứng dụng (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022).

Tiêu chuẩn 4: Có 27 năm công tác trong ngành giáo dục trong đó có 27 năm trực tiếp giảng dạy.
	Họ và tên, Năm sinh, Chức vụ, Nơi công tác
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp

giảng dạy
	Số SK, NCKH, HSG/GVDG
	Số năm CSTĐ
	HCLĐ

hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp huyện
	Hội đồng cấp

tỉnh

	Bà Phạm Thị Xuân

 Sinh năm 1984

Giáo viên Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	2005
	17 năm 
	01 GVTPTĐ giỏi cấp tỉnh,

10SKKN cấp huyện
	10 năm

CSTĐCS


	1BK bộ

4 BK tỉnh

2 BK Hội đồng Đội tỉnh
	52/52 đạt 100%


	11/11 đạt 100%


	
	




Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, là giáo viên cấp Tiểu học tiêu biểu của huyện Tân Uyên; tín nhiệm quần chúng đạt 100% và Hội đồng các cấp đều đạt 100%).


Tiêu chuẩn 2: Đã có 10 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có năm học 2021-2022, 04 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 2 lần Hội đồng Đội tỉnh và 01 lần được Bộ trưởng tặng Bằng khen (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2021).

Tiêu chuẩn 3: 17 năm công tác tại các trường Tiểu học trong huyện Tân Uyên, nhà giáo đã không ngừng cốgắng vươn lên thực hiện tốt công tác giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong học tập. Huấn luyện học sinh tham gia các kỳ Hội khỏe Phù Đổng các cấp đạt hiệu quả cao. Làm tốt công tác Phổ cập giáo dục tiểu học. Có 10 sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh áp dụng có hiệu quả cao được Hội đồng Sáng kiến cấp huyện công nhận và ứng dụng (2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022).

Tiêu chuẩn 4: Có 17 năm công tác trong ngành giáo dục trong đó có 17 năm trực tiếp giảng dạy.

	Họ và tên, Năm sinh, chức vụ

Nơi công tác
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp

giảng dạy
	Số SK, NCKH, HSG/GVDG
	Số năm CSTĐ
	HCLĐ

hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp huyện
	Hội đồng cấp

tỉnh

	Hồng Thị Hoa

Sinh năm 1973

Giáo viên trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1993
	22 năm 1 tháng
	09 SK cấp huyện; 03 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
	11 cơ sở; 01 cấp tỉnh
	05 Bằng khen
	52/52 đạt 100%
	11/11 đạt 100%


	
	



Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt,chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn của Ngành, của cơ quan đơn vị. Giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.


Tiêu chuẩn 2: Đã có 11 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có năm 2021-2022, 01 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (năm học 2017-2018), 03 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen (năm học 2013-2014; 2015-2016; 2020-2021), 01 lần được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen (2016), 01 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm học 2018-2019).

Tiêu chuẩn 3:Trong thời gian công táccá nhân đã không ngừng cố gắng vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. giảng dạy giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập; giúp đỡ được 04 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện,trong đó có 01 giáo viên đật giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.Có 09 sáng kiến được công nhận phạm vi cấp huyện.

Tiêu chuẩn 4: Có 29 năm 1 tháng công tác trong ngành giáo dục trong đó 22 năm 1 tháng trực tiếp giảng dạy.

	Họ và tên Năm sinh, chức vụ

Nơi công tác
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp

giảng dạy
	Số SK, NCKH, HSG/GVDG
	Số năm CSTĐ
	HCLĐ

hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp huyện
	Hội đồng cấp

tỉnh

	Chử Thị Nghĩa

Sinh năm 1978

Giáo viên trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1998
	25
	03 lần GVDG cấp tỉnh

10 SK cấp huyện
	9 CSTĐ cơ sở; 
	04 BK
	52/52 đạt 100%
	11/11 đạt 100%
	
	



Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt,chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn của Ngành, của cơ quan đơn vị. Giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm trong công việc được sự tín nhiệm của phụ huynh, học sinh.

Tiêu chuẩn 2: Đã có 09 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;trong đó có năm 2021-2022; 03 lần đạt GVDG cấp tỉnh

(năm 2014-2015; 2018- 2019; 2021-2022) , 04 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen (năm học 2012-2013; 2014-2015; 2018-2019; 2021-2022)


Tiêu chuẩn 3:Trong thời gian công tác cá nhân đã không ngừng cố gắng vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giảng dạy giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập; giúp đỡ được 03 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Có 10 sáng kiến được công nhận phạm vi cấp huyện.

Tiêu chuẩn 4: Có 25 năm công tác trong ngành giáo dục; trong đó 25 năm trực tiếp giảng dạy.

	Họ và tên Năm sinh, chức vụ

Nơi công tác
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp

giảng dạy
	Số SK, NCKH, HSG/GVDG
	Số năm CSTĐ
	HCLĐ

hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp huyện
	Hội đồng cấp

tỉnh

	Nguyễn Thị Loan

Năm sinh 1974: Giáo viên trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên


	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1991
	31 năm 2 tháng   
	2 lần GVDG cấp tỉnh

10 SK cấp huyện
	9 năm

CSTĐCS


	03 Bằng khen tỉnh
	52/52 đạt 100%
	11/11 đạt 100%
	
	



Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt,chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn của Ngành, của cơ quan đơn vị. Giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tiêu chuẩn 2: Đã có 9 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có năm học 2021-2022, 03 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tằng Bằng khen (năm học từ 2017-0218; 2019- 2020; 2021-2022)

Tiêu chuẩn 3: 31 năm 2 tháng công tác tại các trường Tiểu học trong huyện Tân Uyên, nhà giáo đã không ngừng lỗ lực vươn lên thực hiện tốt công tác giảng dạy, giáo. dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong học tập. 2 lần đạt giáo viên dạy gỏi cấp tỉnh. Làm tốt công tác Phổ cập giáo dục tiểu học. Có 10 sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh áp dụng có hiệu quả cao được Hội đồng Sáng kiến cấp huyện công nhận và ứng dụng (2012,2013,2014,2015, 2017, 2018,2019,2020,2021,2022).

Tiêu chuẩn 4: Có 31 năm 2 tháng  công tác trong ngành giáo dục trong đó có 31 năm 2 tháng trực tiếp giảng dạy.
	Họ và tên Năm sinh, chức vụ

Nơi công tác
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp

giảng dạy
	Số SK, NCKH, HSG/GVDG
	Số năm CSTĐ
	HCLĐ

hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp huyện
	Hội đồng cấp

tỉnh

	Bà Hoàng Thị Hương

Sinh năm 1976

Giáo viên trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu


	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1994

(1997)
	25
	13 SK cấp huyện

03 lần đạt GVDG cấp tỉnh

06 lần đạt GVDG cấp huyện
	07 năm

CSTĐCS


	01 BK của Thủ tướng chính phủ; 03 BK của tỉnh
	52/52 đạt 100%
	11/11 đạt 100%
	
	


Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, là giáo viên cấp Tiểu học tiêu biểu của huyện Tân Uyên; Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn của Ngành, cơ quan đơn vị. Giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, gương mẫu đi đầu trong trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Có tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc được giao.
Tiêu chuẩn 2: Đã có 07 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;03 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong đó có năm học liền kề 2021-2022; 06 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 01 lần được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen; 03 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen (2013, 2015, 2017, 2018).

 Tiêu chuẩn 3: Có 25  năm công tác tại các trường Tiểu học trong huyện Tân Uyên, nhà giáo đã không ngừng cốgắng vươn lên thực hiện tốt công tác giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong học tập. Làm tốt công tác Phổ cập giáo dục tiểu học. Có 13 sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh áp dụng có hiệu quả cao được Hội đồng Sáng kiến cấp huyện công nhận và ứng dụng (2009,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022)
Tiêu chuẩn 4: Có 25 nămcông tác trong ngành giáo dụctrong đó có 25 năm trực tiếp giảng dạy.
	Họ và tên Năm sinh, chức vụ

Nơi công tác
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp

giảng dạy
	Số SK, NCKH, HSG/GVDG
	Số năm CSTĐ
	HCLĐ

hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp huyện
	Hội đồng cấp

tỉnh

	 Ông Lò Văn Thành

Sinh năm 1980

Giáo viên trường THCS xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	Đại học
	Nam
	Thái
	2005
	17 năm
	06 SK cấp huyện, 03 lần đạt GV dạy giỏi cấp huyện, 02 lần đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh 
	04 cấp cơ sở
	03 BK Tỉnh
	100%
	100%
	
	


Tiêu chuẩn 1: Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành, của cơ quan đơn vị. có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tiêu chuẩn 2: Đã có 04 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (năm học 2011- 2012, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022); 03 năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (năm học 2012-2013, năm 2014, năm 2017); 02 năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (năm 2018, năm học 2021-2022);  03 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen (năm học 2015-2016; 2020-2021; giai đoạn 2019-2022).
Tiêu chuẩn 3: Trong thời gian công tác cá nhân đã không ngừng cố gắng phấn đấu vươn lên thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. giảng dạy giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập; giúp đỡ được 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh. Có 06 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến công nhận phạm vi cấp cấp huyện.

Tiêu chuẩn 4: Có 17 năm trực tiếp giảng dạy và giáo dục.
	Họ và tên, Năm sinh, chức vụ, Nơi công tác
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp

giảng dạy
	Số SK, NCKH, HSG/GVDG
	Số năm CSTĐ
	HCLĐ

hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp huyện
	Hội đồng cấp

tỉnh

	Ông Bùi Ngọc Chuyển

Giáo viên trường THCS thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	Đại học
	Nam
	Kinh
	2004
	18 năm
	06 lần GVG cấp huyện, 01 lần GVG cấp tỉnh

07 SK cấp huyện, 
	04 cơ sở; 
	02 BK Tỉnh, 01 BK Chính phủ
	30/33=90,9%
	100%
	
	


Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn của Ngành, của cơ quan đơn vị. Giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tiêu chuẩn 2: Đã có 04 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (năm 2016,2017,2018,2019), 06 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (năm 2011,2013,2014,2017,2019,2021), 01 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (năm 2014), 02 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen (năm học 2016-2017; 2019-2020), 01 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2022), có 10 lần được tặng Giấy khen có thành tích xuất trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh của hội khuyến học huyện Tân Uyên.

Tiêu chuẩn 3: Trong thời gian công tác cá nhân đã không ngừng cố gắng vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. giảng dạy giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập; giúp đỡ được 03 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Có 07 sáng kiến được công nhận phạm vi cấp cơ sở.

Tiêu chuẩn 4: Có 18 năm trực tiếp giảng dạy và giáo dục.

	Họ và tên, Năm sinh,
chức vụ, Nơi công tác
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp

giảng dạy
	Số SK, NCKH, HSG/GVDG
	Số năm CSTĐ
	HCLĐ

hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp huyện
	Hội đồng cấp

tỉnh

	Bà Sầm Thúy Hoàn
Giáo viên trường THCS thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	2004
	18 năm
	06 lần GVG cấp huyện; 07 SK cấp huyện; 01 SK cấp tỉnh
	08 lần cơ sở, 01 lần cấp tỉnh
	04 BK Tỉnh
	33/33= 100%


	100%
	
	


Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn của Ngành, của cơ quan đơn vị. Giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tiêu chuẩn 2: Đã có 08 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 01 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh (năm 2021- 2022), 06 năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 04 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen (năm học 2013-2014; 2017-2018; 2019-2020; 2021-2022).
Tiêu chuẩn 3: Trong thời gian công tác cá nhân đã không ngừng cố gắng vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giảng dạy giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập; giúp đỡ được 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Có 01 sáng kiến về đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, áp dụng đạt hiệu quả được Hội đồng sáng kiến công nhận phạm vi cấp tỉnh (năm 2022) và 07 sáng kiến được công nhận phạm vi cấp huyện.

Tiêu chuẩn 4: Có 18 năm trực tiếp giảng dạy và giáo dục.

	Họ và tên Năm sinh, chức vụ

Nơi công tác
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp

giảng dạy
	Số SK, NCKH, HSG/GVDG
	Số năm CSTĐ
	HCLĐ

hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp huyện
	Hội đồng cấp

tỉnh

	Bà Nguyễn Thị Hà

Giáo viên trường THCS thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	2003
	19 năm
	08 SK cấp huyện, 01 SK cấp tỉnh; 55 giải HSG cấp huyện  (04 giải Nhất, 14 giải Nhì, 14 giải Ba, 23 giải Khuyến khích); 33 giải toán trên Internet; 04 lần GVG cấp huyện, 01 lần GVG cấp tỉnh.
	05 cơ sở; 01 chiến sĩ Tỉnh 
	03 BK Tỉnh, 01 BK Chính phủ
	32/33=96,9%
	100%
	
	


Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn của Ngành, của cơ quan đơn vị. Giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tiêu chuẩn 2: Đã có 05 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 01 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh (năm 2020- 2021), 04 năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 01 năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 03 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen (năm học 2015-2016; 2017-2018; 2019-2020), 01 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2021); có 55 học sinh đạt giải HSG cấp huyện trong đó (04 giải Nhất, 14 giải Nhì, 14 giải Ba, 23 giải Khuyến khích); 33 học sinh đạt giải toán trên Internet.
Tiêu chuẩn 3: Trong thời gian công tác bản nhân đã không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Luôn đổi mới phương pháp giảng dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục đạt trà và chất lượng mũi nhọn; phát huy được năng lực, tính cực chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập; giúp đỡ được 04 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Có 01 sáng kiến về “Giải pháp rèn kĩ năng làm các dạng toán về dãy phân số viết theo quy luật trong chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6 tại trường THCS thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, áp dụng đạt hiệu quả tại trường trung học cơ sở thị trấn Tân Uyên, trường trung học sơ sở xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và trường trung học cơ sở Tân Phong thành phố Lai Châu đã được Hội đồng sáng kiến công nhận phạm vi cấp tỉnh (năm 2021) và 08 sáng kiến được công nhận phạm vi cấp cơ sở, áp dụng có hiệu quả tại một số trường trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Tiêu chuẩn 4: Có 19 năm trực tiếp giảng dạy và giáo dục.

	Họ và tên Năm sinh, chức vụ

Nơi công tác
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp

giảng dạy
	Số SK, NCKH, HSG/GVDG
	Số năm CSTĐ
	HCLĐ

hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp huyện
	Hội đồng cấp

tỉnh

	Bà Lê Thị Hồng

Giáo viên trường THCS thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1999
	24 năm
	6 lần GVG cấp huyện, 01 lần GVG cấp tỉnh

5 SK cấp huyện
	4 lần cơ sở
	02 BK Tỉnh
	32/33=96,9%
	100%
	
	


Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn của Ngành, của cơ quan đơn vị. Giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tiêu chuẩn 2: Đã có 04 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (năm học 2010-2011; 2011-2012; 2015-2016; 2017-2018), 06 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (năm 2005, 2007, 2011, 2013, 2018, 2021), 02 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen (năm học 2011-2012; 2017-2018), 01 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (năm 2014).
Tiêu chuẩn 3: Trong thời gian công tác cá nhân đã không ngừng cố gắng vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. giảng dạy giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập; giúp đỡ được 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Có 05 sáng kiến được công nhận phạm vi cấp huyện.

Tiêu chuẩn 4: Có 24 năm trực tiếp giảng dạy và giáo dục.
	Họ và tên Năm sinh, chức vụ

Nơi công tác
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp

giảng dạy
	Số SK, NCKH, HSG/GVDG
	Số năm CSTĐ
	HCLĐ

hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp huyện
	Hội đồng cấp

tỉnh

	Ông Nguyễn Văn Chiến

Sinh năm 1981
Giáo viên trường THCS xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	Đại học
	Nam
	Kinh
	2005
	17 năm
	4 SK cấp huyện, 7 lần đạt GV dạy giỏi cấp huyện, 01 lần GV dạy giỏi cấp tỉnh
	03 cơ sở; 
	02 BK Tỉnh, 
	100%
	100%
	
	


Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn của Ngành, của cơ quan đơn vị. Giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tiêu chuẩn 2: Đã có 03 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (năm 2009, 2010, 2013), 07 năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (năm 2007, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2021), 01 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (năm 2014), 02 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen (năm học 2013-2014; 2017-2018)
Tiêu chuẩn 3: Trong thời gian công tác cá nhân đã không ngừng cố gắng vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. giảng dạy giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập; giúp đỡ được 03 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Có 04 sáng kiến về thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dậy và học  được công nhận phạm vi cấp huyện.

Tiêu chuẩn 4: Có 17 năm trực tiếp giảng dạy và giáo dục.

	Họ và tên Năm sinh, chức vụ

Nơi công tác
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp

giảng dạy
	Số SK, NCKH, HSG/GVDG
	Số năm CSTĐ
	HCLĐ

hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp huyện
	Hội đồng cấp

tỉnh

	Bà Nguyễn Thị Tuyến

Sinh năm 1982

Giáo viên, trường Trung học cơ sở xã Phúc Khoa, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	2005
	17 năm
	09 SKKN 

cấp huyện;

33 HSG cấp huyện; 34 HSG cấp tỉnh; 04 lần đạt GV dạy giỏi cấp huyện;

01 lần đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh 
	04 năm CSTĐ cơ sở
	02 Bằng khen của UBND tỉnh; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	95,5%
	100%
	
	


Nhà giáo: Nguyễn Thị Tuyến

Tiêu chuẩn 1: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương. chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế chuyên môn của Ngành, của cơ quan đơn vị, địa phương nơi cư trú. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; giảng dạy đạt hiệu quả và chất lượng cao.

Tiêu chuẩn 2: Đã có 04 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (năm 2104, 2107, 2109, 2022); 04 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (năm 2013; 2017; 2018; 2021); 01 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (năm 2022); 02 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen (năm 2016; 2019); 01 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2021).
Tiêu chuẩn 3: Trong 17 năm công tác, cá nhân đã không ngừng cố gắng vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; giảng dạy giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; giúp đỡ được 05 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 01 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Có 09 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng Sáng kiến cấp huyện công nhận và ứng dụng, trong đó có 05 sáng kiến được áp dụng rộng rãi tại đơn vị và địa phương. Đạt được những tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh: đạt 33 giải cấp huyện; 34 giải cấp tỉnh; có 02 học sinh tham dự học sinh giỏi Quốc gia và được Hội khuyến học và Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên tặng Giấy khen 10 lần. Tham gia tích cực, hiệu quả cao trong công tác điều tra, rà soát phổ cập giáo dục tại địa phương. 

Tiêu chuẩn 4: Có 17 năm công tác trong ngành giáo dục trong đó có 17 năm trực tiếp giảng dạy.
